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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 
BỘ MÔN DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN 

 

 

PHÂN CÔNG GIẢNG (điều chỉnh từ tuần 11) 
HỌC KỲ II (2019 - 2020) 

 
 
 

Tuần 11 (24/2– 29/2) Giảng LT online 
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5  6  7 

Sáng LT 
 

       

     

TT             

Chiều LT  
 

   PTCT 
P1-GĐ15 
Tiết 7,8,9,10 

   

   Ts.Oanh  
TT              

             

    
Lớp Lý thuyết  Bài thực 

tập 
Ghi 
chú Nội dung giảng  Số tiết 

P1  
(PTCT) 

Phương thuốc chỉ huyết 
Phương thuốc tiêu đạo 
Phương thuốc cố sáp 
Phương thuốc bổ khí, bổ huyết 

4   

 
 
 
Tuần 12 (2/3 – 7/3) Giảng LT online 

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5  6  7 

Sáng LT 
 

       

     

TT             

Chiều LT  
 

   PTCT 
P1-GĐ15 
Tiết 7,8 

   

   Ts.Oanh  
TT              

             

    
Lớp Lý thuyết  Bài thực 

tập 
Ghi 
chú Nội dung giảng  Số tiết 

P1  
(PTCT) 

Phương thuốc bổ âm,  
Phương thuốc bổ dương 

2   
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Tuần 13 (9/3 – 14/3)  
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5  6  7 

Sáng LT 
 

       

     

TT             

Chiều LT  
 

   D lý-DCT 
P1-GĐ15 
Tiết 6,7,8,9 

   

   Pgs.Tuyển  
TT              

             

    
Lớp Lý thuyết  Bài thực 

tập 
Ghi 
chú Nội dung giảng  Số tiết 

P1  
(Dlý-
DCT) 

Đại cương về dược lý dược cổ truyền 
Nội dung nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học của dược lý dược 
học cổ truyền 
Lược sử hình thành và phát triển của dược lý DCT 
Nghiên cứu hiện đại lý luận dược tính thuốc cổ truyền: Tác 
dụng dược lý của tứ khí (tứ tính), ngũ vị, xu hướng thăng 
giáng phù trầm, quy kinh của thuốc cổ truyền. 
Đặc điểm tác dụng dược lý và các nhân tố ảnh hưởng đến 
tác dụng dược lý của thuốc cổ truyền 
Cách tiếp cận nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc cổ 
truyền 

4   

 
Tuần 14 (16/3 – 21/3)  

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5  6  7 

Sáng LT 
 

       

     

TT             

Chiều LT  
 

   D lý-DCT 
P1-GĐ15 
Tiết 6,7,8,9 

   

   Pgs.Tuyển  
TT              

             

    
Lớp Lý thuyết  Bài thực 

tập 
Ghi 
chú Nội dung giảng  Số tiết 

P1  
(Dlý-
DCT) 

Thuốc giải biểu 
- Đại cương 
- Một số thuốc thường dùng: ma hoàng, quế chi, sài hồ... 
Thuốc ôn lý 
Đại cương; Một số thuốc thường dùng: phụ tử, can 
khương, quế nhục... 
Thuốc thanh nhiệt 
Đại cương; Một số thuốc thường dùng: hoàng cầm, hoàng 
liên, kim ngân hoa, xuyên tâm liên... 

4   
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Tuần 15 (23/3 – 28/3)  
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5  6  7 

Sáng LT 
 

       

     

TT             

Chiều LT  
 

   D lý-DCT 
P1-GĐ15 
Tiết 6,7,8,9 

   

   Pgs.Tuyển  
TT              

             

    
Lớp Lý thuyết  Bài thực 

tập 
Ghi 
chú Nội dung giảng  Số tiết 

P1  
(Dlý-
DCT) 

Thuốc hóa đàm, chỉ khái, bình suyễn 
- Đại cương; - Một số thuốc thường dùng: cát cánh, bán hạ, 
khổ hạnh nhân... 
Thuốc bình can tắt phong, an thần, khai khiếu 
- Đại cương; - Một số thuốc thường dùng: thiên ma, câu 
đằng, toan táo nhân, viễn chí, xạ hương, băng phiến... 

4   

 
Tuần 16 (30/3 – 4/4)  

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5  6  7 

Sáng LT 
 

       

     

TT  P11 
(PTCT) 

          

Pgs.Cường      

Ktv. Thúy      

Ktv. Q.Anh      

Chiều LT  
 

   D lý-DCT 
P1-GĐ15 
Tiết 6,7,8,9 

   

   Ts.Oanh  
TT              

             

    
Lớp Lý thuyết  Bài thực 

tập/Se 
Ghi 
chú Nội dung giảng  Số tiết 

P1  
(PTCT) 

  1  

P1  
(Dlý-
DCT) 

Thuốc lý khí:- Đại cương; - Một số thuốc thường dùng: chỉ 
thực, trần bì, mộc hương, hương phụ... 
Thuốc lý huyết:- Đại cương; - Một số thuốc thường dùng: 
đan sâm, xuyên khung, ích mẫu, hồng hoa...  
Thuốc chỉ huyết:- Đại cương; - Một số thuốc thường dùng: 
tam thất, bồ hoàng, bạch cập, hòe hoa... 

4   
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Tuần 17 (6/4 – 11/4)  
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5  6  7 

Sáng LT 
 

       

     

TT  P11 
(PTCT) 

          

Pgs.Cường      

Ktv. Thúy      

Ktv. Q.Anh      

Chiều LT  
 

   D lý-DCT 
P1-GĐ15 
Tiết 6,7,8,9 

   

   Ts.Oanh  
TT              

             

    
Lớp Lý thuyết  Bài thực 

tập/Se 
Ghi 
chú Nội dung giảng  Số tiết 

P1 (PTCT)   2  
P1 (Dlý-DCT) Thuốc lợi thủy thẩm thấp 

Đại cương; Một số thuốc thường dùng: phục 
linh, trạch tả, nhân trần... 
Thuốc trừ thấp 
- Đại cương; - Một số thuốc thường dùng: độc 
hoạt, ngũ gia bì, thương truật, hoắc hương... 

4   

 
Tuần 18 (13/4 – 18/4)  

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5  6  7 

Sáng LT 
 

       

     

TT  P11 
(PTCT) 

          

Ts.Oanh      

Ktv. Q.Anh       

Ktv. Thúy      

Chiều LT  
 

   D lý-DCT 
P1-GĐ15 
Tiết 6,7 

   

   Ts.Oanh  
TT              

             

    
Lớp Lý thuyết  Bài thực 

tập/Se 
Ghi 
chú Nội dung giảng  Số tiết 

P1 (PTCT)   3  
P1  
(Dlý-DCT) 

Thuốc bổ dưỡng 
- Đại cương; - Các thuốc thường dùng: nhân 
sâm, hoàng kỳ,  đương quy, thục địa, sa sâm, 
câu kỷ tử, lộc nhung, dâm dương hoắc, đông 
trùng hạ thảo... 

2   
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Tuần 19 (20/4 – 25/4)  

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5  6  7 

Sáng LT 
 

       

     

TT  P11 
(PTCT) 

          

Pgs.Tuyển      

Ktv. Q.Anh       

Ktv. Thúy      

Chiều LT  
 

       
     

TT              

             

    
Lớp Lý thuyết  Bài thực 

tập/Se 
Ghi 
chú Nội dung giảng  Số tiết 

P1 (PTCT)   4  
P1 (Dlý-DCT)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuần 20 (27/4 – 2/5)  
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5  6  7 

Sáng LT 
 

       

     

TT  P11 (DLy-
DCT) 

          

Pgs.Tuyển      

Ktv. Q.Anh       

Ktv. Thúy      

Chiều LT  
 

       
     

TT              

             

    
Lớp Lý thuyết  Bài thực 

tập/Se 
Ghi 
chú Nội dung giảng  Số tiết 

P1 (PTCT)     
P1 (Dlý-DCT)   1  
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Tuần 21 (4/5 – 9/5)  
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5  6  7 

Sáng LT 
 

       

     

TT  P11 (DLy-
DCT) 

          

Pgs.Tuyển      

Ktv. Q.Anh       

Ktv. Thúy      

Chiều LT  
 

       
     

TT              

             

    
Lớp Lý thuyết  Bài thực 

tập/Se 
Ghi 
chú Nội dung giảng  Số tiết 

P1 (PTCT)     
P1 (Dlý-DCT)   2  
 
 
 
 

Tuần 22 (11/5 – 16/5)  
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5  6  7 

Sáng LT 
 

       

     

TT  P11 (DLy-
DCT) 

          

Ts.Oanh      

Ktv. Thúy       

Ktv. Q.Anh      

Chiều LT  
 

       
     

TT              

             

    
Lớp Lý thuyết  Bài thực 

tập/Se 
Ghi 
chú Nội dung giảng  Số tiết 

P1 (PTCT)     
P1 (Dlý-DCT)   3  
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Tuần 23 (18/5 – 23/5)  

Buổi Học 
phần 

Thứ  

2 3 4 5  6  7 

Sáng LT 
 

       

     

TT  P11 (DLy-
DCT) 

          

Ts.Oanh      

Ktv. Thúy       

Ktv. Q.Anh      

Chiều LT  
 

       
     

TT              

             

    
Lớp Lý thuyết  Bài thực 

tập/Se 
Ghi 
chú Nội dung giảng  Số tiết 

P1 (PTCT)     
P1 (Dlý-DCT)   4  
 

Tuần 24 (25/5 – 30/5)  
Buổi Học 

phần 
Thứ  

2 3 4 5  6  7 

Sáng LT 
 

       

     

TT  P11 (Bù)           

Ts.Oanh      

Ktv. Thúy       

Ktv. Q.Anh      

Chiều LT  
 

       
     

TT              

             

    
Lớp Lý thuyết  Bài thực 

tập/Se 
Ghi 
chú Nội dung giảng  Số tiết 

P1 (PTCT)   Bù  
P1 (Dlý-DCT)   Bù  
 
 

Trưởng Bộ môn Giáo vụ Bộ môn 
 
 
 
 

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuyển 

 
 
 
 

PGS.TS. Bùi Hồng Cường 
 


